	TRƯỜNG THPT
TRẦN QUỐC TUẤN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021-2022
MÔN TOÁN KHỐI 10
Thời gian làm bài:  90 phút (không kể phát đề).
Đề thi gồm 01 trang, 04 câu.


Câu 1 (3 điểm): Giải các bất phương trình sau:  
a) 

      			b)   
Câu 2 (3 điểm): 
a) 




[bookmark: MTBlankEqn]Cho  với . Tính , , .
b) 
Chứng minh: 
c) 
Chứng minh: 


Câu 3 (3 điểm): Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm  và điểm .
a) 


Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua điểm  và có vectơ pháp tuyến .
b) 

Tính khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng .
c) 

Viết phương trình đường tròn  tâm  và bán kính là 5.
d) 

Viết phương trình tiếp tuyến  của đường tròn (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .

Câu 4 (1 điểm): Trong mặt phẳng Oxy, cho Elip (E) . Tìm độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ và tiêu cự của Elip trên.
---Hết---










ĐÁP ÁN TOÁN 10 – GHK2
	Câu 1: (3 điểm)  

a) 

Ta có: 

	
Lập bảng xét dấu đầy đủ.
	

	


	VT
	




Kết luận 


b) 

Ta có: 

	
Lập bảng xét dấu đầy đủ.
	

	


	VT
	




Kết luận 

Câu 2: (3 điểm) 

a)  


 vì 
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b) 

	


c) 




	


0,5



0,5


0,5





0,5


0,5


0,5




0,5


0,5


0,5





0,5

0,25


0,5


0,25

	Câu 3: (3 điểm) 

a) 

PTPT của 

		


b) 


c) 

Đường tròn: 


d) Tiếp tuyến 

nên 

Ta có: 

 

Vậy: 

Câu 5: (1 điểm)

Theo giả thiết ta có:

Độ dài trục lớn: 

Độ dài trục bé: 

Tiêu cự: 

	
0,25
0,25

0,25
0,25



0,5



0,25

0,25



0,25

0,25


0,25

0,25




0,25


0,25
0,25
0,25



oleObject3.bin

oleObject48.bin

image49.wmf
2x3y170

Û--=


oleObject49.bin

image50.wmf
[

]

K,(d)

22

|3.14.(5)21|44

d

5

3(4)

--+

==

+-


oleObject50.bin

image51.wmf
TamI(4;2)

(C):

B/k:R5

ì

í

=

î


oleObject51.bin

image52.wmf
22

(C):(x4)(y2)25

-+-=


oleObject52.bin

image53.wmf
()(d):3xy210

D-+=

P


image4.wmf
00

90x180

<<


oleObject53.bin

image54.wmf
():3x4ym0(m21)

D-+=¹


oleObject54.bin

image55.wmf
[

]

I,()

22

|3.44.2m|

d5

3(4)

D

-+

==

+-


oleObject55.bin

image56.wmf
m21(loai)

m29(nhan)

=

é

Û

ê

=-

ë


oleObject56.bin

image57.wmf
():3x4y290

D--=


oleObject57.bin

image58.wmf
a5

c3

b4

=

ì

Þ=

í

=

î


oleObject4.bin

oleObject58.bin

image59.wmf
2a10

=


oleObject59.bin

image60.wmf
2b8

=


oleObject60.bin

image61.wmf
2c6

=


oleObject61.bin

image5.wmf
cosx


oleObject5.bin

image6.wmf
sin2x


oleObject6.bin

image7.wmf
(

)

0

cosx60

+


oleObject7.bin

image8.wmf
sinx.cotxcosx.tanxsinxcosx

+=+


oleObject8.bin

image9.wmf
1cos2xsin2x

cotx

1cos2xsin2x

++

=

-+


oleObject9.bin

image10.wmf
I(4;2)


oleObject10.bin

image11.wmf
K(1;5)

-


oleObject11.bin

image12.wmf
(a)


oleObject12.bin

image13.wmf
K


oleObject13.bin

image14.wmf
n(2;3)

=-

r


oleObject14.bin

image15.wmf
K


oleObject15.bin

image16.wmf
(d):3x4y210

-+=


oleObject16.bin

image17.wmf
(C)


oleObject17.bin

image18.wmf
I


oleObject18.bin

image19.wmf
()

D


oleObject19.bin

image20.wmf
(d)


oleObject20.bin

image21.wmf
22

xy

1

2516

+=


oleObject21.bin

image22.wmf
2

(x1)(x5x4)0

--+³


oleObject22.bin

image23.wmf
x10x1

-=Û=


image1.wmf
2

(x1)(x5x4)0

--+³


oleObject23.bin

image24.wmf
2

x1

x5x40

x4

=

é

-+=Û

ê

=

ë


oleObject24.bin

image25.wmf
x


oleObject25.bin

image26.wmf
14

-¥+¥


oleObject26.bin

image27.wmf
00

--+


oleObject27.bin

image28.wmf
S[4;)

=+¥


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image29.wmf
2

3x9

0

xx2

-+

<

--


oleObject29.bin

image30.wmf
3x90x3

-+=Û=


oleObject30.bin

image31.wmf
2

x1

xx20

x2

=-

é

--=Û

ê

=

ë


oleObject31.bin

image32.wmf
x


oleObject32.bin

image33.wmf
123

-¥-+¥


image2.wmf
2

3x9

0

xx2

-+

<

--


oleObject33.bin

image34.wmf
||||0

+-+-


oleObject34.bin

image35.wmf
S(1;2)(3;)

=-È+¥


oleObject35.bin

image36.wmf
2

2

316

cosx1

525

æö

=-=

ç÷

èø


oleObject36.bin

image37.wmf
4

cosx

5

Þ=-


oleObject37.bin

image38.wmf
00

90x180

<<


oleObject2.bin

oleObject38.bin

image39.wmf
3424

sin2x2sinx.cosx2..

5525

==-=-


oleObject39.bin

image40.wmf
(

)

000

cosx60cosx.cos60sinx.sin60

+=-


oleObject40.bin

image41.wmf
4133433

..

525210

--

=--=


oleObject41.bin

image42.wmf
cosxsinx

VTsinx.cosx.

sinxcosx

=+


oleObject42.bin

image43.wmf
cosxsinxVP

=+=


image3.wmf
3

sinx

5

=


oleObject43.bin

image44.wmf
1cos2xsin2x

VT

1cos2xsin2x

++

=

-+


oleObject44.bin

image45.wmf
2

2

12cosx12sinx.cosx

112sinx2sinx.cosx

+-+

=

-++


oleObject45.bin

image46.wmf
2cosx(cosxsinx)

cotx

2sinx(cosxsinx)

+

==

+


oleObject46.bin

image47.wmf
A(1;5)(a)

(a):

VTPT:n(2;3)

-Î

ì

í

=-

î

r


oleObject47.bin

image48.wmf
(a):2(x1)3(y5)0

--+=


